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1. Tên học phần: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS & LINUX

Mã học phần: 
Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số tín chỉ:  2 


3. Phân bố thời gian: 3 (2:1:5) 

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: Phần cứng máy tính
5. Mô tả tóm tắt học phần





Học phần cung cấp cho sinh viên :


- Các chức năng và cấu trúc cơ bản của hệ điều hành, chức năng quản lý phần cứng và phần mềm trong hệ thống máy tính.
- Khái niệm về tiến trình và các thuật toán điều phối hệ điều hành.  

- Kiến thức về hệ điều hành Windows, Linux, RedHad version 10.0.
- Cách cài đặt các hệ điều hành Windows, Linux và triển khai mạng cơ bản trong Windows và Linux. Các lệnh cơ bản để quản lý hệ điều hành Windows, Linux.
- Cách cấu hình các giao thức mạng và dịch vụ mạng trong Linux thông qua giao diện dòng lệnh và đồ họa.
6. Mục tiêu học phần


Kiến thức: 
Sau khi học xong SV có các kiến thức cơ bản về
6.1/ Chức năng và cấu trúc cơ bản của hệ điều hành
6.2/ Điều phối tiến trình CPU
6.3/ Quản trị cơ bản hệ điều hành Windows
6.4/ Quản trị cơ bản hệ điều hành Linux
Kỹ năng:

Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

6.5/ Thực hiện được các bài toán về điều phối tiến trình CPU.
6.6/ Cài đặt được các loại hệ điều hành Windows
6.7. Cài đặt được các loại hệ điều hành Linux
6.8/ Tạo và quản trị tài khoản người dùng trên Windows
6.9/ Tạo và quản trị tài khoản người dùng trên Linux
6.10/ Sao lưu và phân quyền tài nguyên trên máy tính
Thái độ nghề nghiệp:

6.10/ Sinh viên yêu thích và hứng thú với môn học.

6.11/ Sinh viên có thái độ nghiêm túc, chủ động trong quá trình học tập.

6.12/ Tự giác và đảm bảo thời gian chuẩn bị bài ở nhà. 

7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Tham dự đầy đủ các buổi học.
- Làm bài tập trên lớp và ở nhà. 
8. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:
1. Giáo trình Hệ Điều Hành cơ bản - Trung tâm tin học Trường ĐH KHTN
2. Giáo trình Hệ Điều Hành nâng cao - Trung tâm tin học Trường ĐH KHTN
3. Giáo trình Hệ Điều Hành Linux – Trung tâm tin học Trường ĐH KHTN
- Sách, tài liệu tham khảo:
1. Operating Systems – William Stalling 6th Edition

2. Modern Operating System 3rd Edition – Andrew S Tanenbaum

3. Beginning the linux command line – Apress 2009

4. Professional Linux Kernel Architecture

5. Operating Systems Design and Implementaion 3rd Edition – Prentice Hall
9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Dự lớp:

10%



+ Làm bài tập:

20%


+ Thi giữa kỳ:

20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  ,  thi lý thuyết thời gian 90 phút.

10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH ( 2/1/5)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết các khái niệm cơ bản về hệ điều hành.
- Biết được các cấu trúc của các hệ điều hành.

- Biết được các cách để điều phối tiến trình trong hệ điều hành.

- Biết được thế nào là địa chỉ Logic, địa chỉ Physical, không gian địa chỉ và không gian địa lý.

- Biết được thế nào là cấp phát liên tục và không liên tục.
Kỹ năng:

- Thực hiện được việc quản lý các tiến trình, quản lý bộ nhớ chính, quản lý các thiết bị nhập xuất.

- Thực hiện được việc tính toán thời gian điều phối tiến trình.

- Thực hiện được việc chuyển đổi địa chỉ trong hệ điều hành và cách cài đặt bảng trang.


	Nội dung giảng dạy
BÀI 1: CHỨC NĂNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH ( 0.5/0/1)

I. Quản lý tiến trình 

II. Quản lý bộ nhớ chính
III. Quản lý I/O
IV. Quản lý tập tin

V. Hệ thống bảo vệ

VI. Quản lý mạng

VII. Thông dịch lệnh
BÀI 2: CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH ( 0.5/0/1)

I. Hệ cấu trúc Monolithique
II. Cấu trục phân lớp

III. Máy ảo

IV. Cấu trúc WinNT

V. Cấu trúc UNIX-LINUX
BÀI 3: TIẾN TRÌNH VÀ QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH ( 0.5/1/2)

I. Tổng quan quản lý tiến trình

II. Tiến trình

III. Điều phối tiến trình

BÀI 4: QUẢN LÝ BỘ NHỚ ( 0.5/0/1)

I. Không gian địa chỉ và không gian vật lý

II. Cấp phát liên tục

III. Cấp phát không liên tục

IV. Bộ nhớ ảo

Phương pháp giảng dạy:

GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.Kết hợp diễn giảng với đàm thoại

GV trình bày cách thực hiện và minh họa từng trường hợp sau đó yêu cầu SV làm ví dụ/bài tập tương tự.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (5)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	+ Làm các bài tập về điều phối tiến trình trong hệ điều hành
	Kỹ năng:

- Thực hiện được việc tính toán thời gian điều phối tiến trình.



	Tuần thứ 2: 
CHƯƠNG 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS ( 2/1/5)
Kiểm tra (10%)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết được những chức năng chính và nhiệm vụ của hệ điều hành.

- Biết được các thành phần của hệ điều hành và phân loại được các hệ điều hành khác nhau.

- Biết được lịch sử ra đời từng hệ điều hành của Microsoft.

Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác tùy chỉnh trong các hệ điều hành của Microsoft. 



	Nội dung giảng dạy:

KIỂM TRA VIẾT (20’)

Tính toán thời gian điều phối tiến trình của thuật toán

1. FCFS

2. SJF

3. RRS
BÀI 5: LỊCH SỬ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS ( 1/0/2)
I. Giới thiệu 
II. Chức năng chính yếu của hệ điều hành 

III. Nhiệm vụ của hệ điều hành
IV. Phân loại hệ điều hành
BÀI 6: MS-DOS FAMILY & NT FAMILY. GIỚI THIỆU WINDOWS 98, XP, 2000, 2003, VISTA ( 1/1/3)
I. Khái quát MS-DOS Family & NT Family
II. Giới thiệu Windows 98, XP, 2000, 2003, Vista 

III. Nhiệm vụ của hệ điều hành
IV. Phân loại hệ điều hành
Phương pháp giảng dạy:

BÀI 5:

GV chiếu những hình ảnh liên quan để giúp SV dễ hiểu, dễ nhớ và gây hứng thú.Kết hợp diễn giảng với đàm thoại
BÀI 6:
GV trình chiếu để thao tác mẫu và diễn giảng kết hợp đàm thoại để lớp học sinh động hơn.Sau đó yêu cầu SV thực hành các thao tác vừa học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (5)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thao tác các thao tác đã học trên lớp ở nhà cho thuần thục.
	Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác tùy chỉnh trong các hệ điều hành của Microsoft. 


	Tuần thứ 3: 
CHƯƠNG 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (1/2/4) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết được những yêu cầu về phần cứng và phần mềm trước khi cài đặt.
Kỹ năng:

- Thực hiện được việc cài đặt các hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản.

	Nội dung giảng dạy:

BÀI 7: CÀI ĐẶT WINDOWS 98, XP, 2003 ( 1/2/4)
I. Cấu hình phần cứng tối thiểu và yêu cầu cài đặt
II. Cài đặt Windows 98, XP, 2003
Phương pháp giảng dạy:

GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thực hiện cài đặt một hệ điều hành bất kỳ đã học trên máy ảo.
+ Thực hiện cài đặt các ứng dụng cơ bản cho máy tính.
	Kỹ năng:

- Thực hiện được việc cài đặt các hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản.


	Tuần thứ 4: 
CHƯƠNG 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (1/2/4) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết được các tài nguyên trong một máy tính.
Kỹ năng:

- Thực hiện được những thao tác cơ bản để quản lý tài nguyên trong máy tính.

- Thao tác được với tài nguyên được chia sẽ qua mạng.

	Nội dung giảng dạy:
BÀI 8: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRONG WINDWOS  ( 1/2/4)
I. Tài nguyên phần cứng
II. Tài nguyên dữ liệu
III. Tài nguyên mạng
Phương pháp giảng dạy:
GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thực hành lại các thao tác quản lý tài nguyên trong máy tính.
	Kỹ năng:

- Thực hiện được những thao tác cơ bản để quản lý tài nguyên trong máy tính.



	Tuần thứ 5: 
CHƯƠNG 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (1/2/4) tiếp theo 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết được các khái niệm về registry và cấu trúc registry trong hệ điều hành.
Kỹ năng:

- Thực hiện được những thao tác về sự thay đổi, lựa chọn, cấu hình registry trong hệ điều hành Windows.
- Khắc phục được các lỗi cơ bản trong registry.


	Nội dung giảng dạy:
BÀI 9: REGISTRY  ( 1/2/4)
I. Cấu trúc Registry
II. Tham chiếu Registry bằng Registry Edit

III. Sự cố và cách khắc phục Registry.
Phương pháp giảng dạy:
GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thực hành việc sao lưu và phục hồi registry.
+ Thực hành các thao tác hiệu chỉnh registry.
	Kỹ năng:

- Thực hiện được những thao tác về sự thay đổi, lựa chọn, cấu hình registry trong hệ điều hành Windows.


	Tuần thứ 6: 
CHƯƠNG 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (1/2/4) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết được các dịch vụ mạng có trong hệ điều hành Windows 
Kỹ năng:
- Thực hiện được các thao tác cài đặt và gỡ bỏ các dịch vụ mạng trong hệ điều hành.
- Triển khai được các dịch vụ có trong hệ điều hành Windows đồng thời quản lý và khai thác các dịch vụ trong máy tính.

	Nội dung giảng dạy:

BÀI 10: CÁC DỊCH VỤ MẠNG TRONG WINDOWS ( 1/0/2)
I. DHCP
II. DNS
III. IIS

IV. FTP

V. WEB

VI. WINS

VII. Routing & Remote Access Services

VIII. NAT

IX. VPN
BÀI 11: TRIỂN KHAI & QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRONG WINDOWS ( 0/2/2)
I. DHCP
II. DNS

III. IIS

IV. FTP

V. WEB

VI. WINS

VII. Routing & Remote Access Services

VIII. NAT

IX. VPN
Phương pháp giảng dạy:

GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thực hiện cài đặt và gỡ bỏ các dịch vụ trong máy tính.
	Kỹ năng:
- Thực hiện được các thao tác cài đặt và gỡ bỏ các dịch vụ mạng trong hệ điều hành.


	Tuần thứ 7: 
CHƯƠNG 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (1/1/3) tiếp theo
Ôn tập kiểm tra (0/1/1)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Sau khi học xong SV: 

GV đánh giá được mức độ thành thạo của từng SV. 

	Nội dung giảng dạy:

ÔN TẬP (1/1/3):
- Các thuật toán điều phối tiến trình.
- Các lệnh trong MS-DOS.
KIỂM TRA (0/1/0):
- Tính thời gian trung bình của các thuật toán điều phối tiến trình.

- Sử dụng lệnh MS-DOS để truy xuất và quản trị tài nguyên.
Phương pháp giảng dạy:

+ GV giải đáp và góp ý, chấm điểm

	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4): 

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
- SV xem lại các kiến thức chính trong Chương 2
	- Thực hiện được các lệnh trong MS-DOS.
- Tính được thời gian trung bình của các thuật toán điều phối tiến trình.


	Tuần thứ 8: 

CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (1/2/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết lịch sử ra đời và phát triển của Linux.
- Biết được cấu trúc và bản phân phối Linux.

- Biết được cấu hình yêu cầu khi cài hệ điều hành Linux.
Kỹ năng:

-  Thực hiện được các cài đặt hệ điều hành Linux bằng giao diện dòng lệnh.


	Nội dung giảng dạy:

BÀI 12: LỊCH SỬ LINUX ( 0.5/0/1)
I. Linux là gì ?
II. Lịch sử phát triển

III. Tổ chức Free Software Foundation (FSF)

BÀI 13: KIẾN TRÚC LINUX ( 0.5/0/1)
I. Vài đặc điểm chính
II. Những mặt hạn chế

III. Các bản phân phối Linux

IV. Kernel, Shell và ứng dụng tiện ích.

BÀI 14: CÀI ĐẶT LINUX REDHAT ( 0/2/2)
I. Cài đặt bằng giao diện dòng lệnh
Phương pháp giảng dạy:

GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thực hiện cài đặt hệ điều Linux.
+ Tìm hiểm thêm và các phân bản khác của Linux.
	Kỹ năng:

-  Thực hiện được các cài đặt hệ điều hành Linux bằng giao diện dòng lệnh.


	Tuần thứ 9: 
CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (1/2/4) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết được hệ thống tập tin trong Linux.
- Biết được cơ chế quản lý và phân bố tài nguyên trong Linux.

Kỹ năng:
- Thực hiện được các cài đặt hệ điều hành Linux bằng giao diện đồ họa.

- Thực hiện được việc quản lý tập tin và thư mục trong hệ điều hành Linux.

- Thực hiện được các lệnh thao tác với tập tin, thư mục, đĩa cứng trong Linux.

	Nội dung giảng dạy:

BÀI 14: CÀI ĐẶT LINUX REDHAT ( 0/2/2) tiếp theo
II. Cài đặt bằng giao diện đồ họa.

BÀI 15:HỆ THỐNG TẬP TIN TRONG LINUX ( 1/0/2)
I. Cấu trúc hệ thống tập tin
II. Loại tập tin

III. Liên kết tập tin

IV. Cấu trúc cây thư mục

V.Các thao tác trên hệ thống tập tin và đĩa

VI. Các thao tác trên tập tin và thư mục

VII. Lưu trữ tập tin và thư mục

VIII. Bảo mật hệ thống tập tin
Phương pháp giảng dạy:

GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thực hiện cài đặt hệ điều Linux.

+ SV thực hành với các lệnh Linux.
	Kỹ năng:
- Thực hiện được các lệnh thao tác với tập tin, thư mục, đĩa cứng trong Linux.


	Tuần thứ 10: 
CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (1/2/4) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 

- Biết được những tiện ích cơ bản và các chế độ làm việc trong Linux.
- Biết về Quota.

Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác với các tiện ích cơ bản.
- Thực hiện được các thiết lập về Quota cho Linux.

- Thực hiện được việc kiểm tra và thống kê Quota.

- Thực hiện được các thay đổi trong Grace Periods.

	Nội dung giảng dạy:

BÀI 16: CÁC TRÌNH TIỆN ÍCH ( 0/1/1)
I. Trình soạn thảo

II. Trình tiện ích Mail
III. Trình tiện ích Fdisk

IV. Trình tiện ích IPTraf

V. Trình tiện ích Lynx

VI. Trình tiện ích MC

BÀI 17: QUẢN LÝ ĐĨA CỨNG TRONG LINUX( 1/1/3)
I. Quota

II. Thiết lập Quota

III. Kiểm tra và thống kê Quota

IV. Thay đổi Frace Periods

Phương pháp giảng dạy:

GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thao tác các tiện ích cơ bản.
+ Thực hành về thiết lập Quota.
	Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác với các tiện ích cơ bản.

- Thực hiện được các thiết lập về Quota cho Linux.


	Tuần thứ 11: 
CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (1/2/4) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
- Biết được các loại tài khoản người dùng trong Linux.
Kỹ năng:

- Thực hiện được thao tác tạo tài khoản trong Linux.
- Thực hiện được quản trị các tài khoản trong Linux.


	Nội dung giảng dạy:

BÀI 18: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN ( 1/2/4)
I. Super User
II. Thông tin User
III. Quản lý người dùng
Phương pháp giảng dạy:
GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Tạo và quản trị user trong Linux.
	Kỹ năng:

- Thực hiện được thao tác quản trị người dùng trong Linux.


	Tuần thứ 12: 
CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (0.5/2.5/3.5) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
- Biết được các loại mạng được hỗ trợ trong Linux.
Kỹ năng:

- Thực hiện được các thao tác tạo nhóm người dụng.
- Thực hiện được các bước vài đặt và cấu hình hệ thống mạng LAN trong Linux.

- Thực hiện được các bước cài đặt và cấu hình truy cập mạng trong Linux.


	Nội dung giảng dạy:

BÀI 18: QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN ( 0.5/1/2) tiếp theo
IV. Nhóm người dùng

BÀI 19:TRIỂN KHAI MẠNG TRONG LINUX (0.5/1/2)
I. Cấu hình LAN

II. Cấu hình truy cập Internet

III. Modem Dial-up

IV. ADSL
Phương pháp giảng dạy:
GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Thực hành các thao tác tạo nhóm người dùng.
+ Thực hành cài đặt Internet cho các phân bản Linux..
	Kỹ năng:

- Thực hiện được các bước vài đặt và cấu hình hệ thống mạng LAN trong Linux.


	Tuần thứ 13: 
CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (0.5/2.5/3.5) tiếp theo
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
- Biết được các đặc điểm của SHELL trong Linux.
Kỹ năng:

- Thực hiện được các câu lệnh trong Bash Shell.

- Thực hiện được các bước lập trình cho một Shell.



	Nội dung giảng dạy:

BÀI 20:LẬP TRÌNH SHELL (1/2/4)
I. Giới thiệu lập trình SHELL
II. Đặc điểm SHELL

III. Cú pháp ngôn ngữ SHELL

IV. Chạy thử chương trình trong SHELL
Phương pháp giảng dạy:

GV trình chiếu để giới thiệu các khái niệm và thao tác mẫu cho SV, kết hợp đàm thoại trong lúc diễn giảng để lớp học sinh động hơn.  Sau đó yêu cầu SV thực hiện lại các thao tác đã học.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Sử dụng các lệnh đã học lập trình ra các Shell cơ bản.
	Kỹ năng:
- Thực hiện được các bước lập trình cho một Shell.


	Tuần thứ 14: 
CHƯƠNG 3: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX (0.5/2.5/3.5) tiếp theo
ÔN TẬP & KIỂM TRA
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
- Khái quát lại được kiến thức đã học.
Kỹ năng:
- Tạo và quản lý tài nguyên trong Linux.
- Tạo và quản lý người dùng trong Linux.
GV đánh giá được mức độ nhận thức và kỹ năng của từng sinh viên trong chương 3.

	Nội dung giảng dạy:

ÔN TẬP (0.5/1.5/2.5)

- Quản trị người dùng trong Linux.
- Quản trị tài nguyên trong Linux

- Lập trình Shell.

KIỂM TRA (0/1/1)

- Tạo và phân quyền tài khoản trong Linux.

- Lập trình một Shell có thể thực hiện các yêu cầu về quản lý tài nguyên trong Linux
Phương pháp giảng dạy:

GV nhắc lại và tổng kết các bước quan trọng trong lập trình Shell và các kiến thức về phân quyền tài nguyên.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3.5)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+ Sử dụng các lệnh đã học để quản trị cơ bản Linux.
	- Sử dụng thành thạo các vòng lặp để lập trình.


	Tuần thứ 15: 
ÔN TẬP CUỐI KỲ (0.5/2.5/3.5)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (3)
	Sau khi học xong SV: 

Kiến thức: 
- Biết được các nội dung cần ôn tập
Kỹ năng:
- Thực hiện được các bước để hoàn thành một bài thi thực hành. 
GV đánh giá được mức độ nhận thức và kỹ năng của từng sinh viên theo mục tiêu đề ra của chương.

	Nội dung giảng dạy:

ÔN TẬP CUỐI KỲ (0.5/2.5/3.5)

- Tính thời gian trung bình của các thuật toán điều phối tiến trình.
- Quản trị người dùng trong Windows.
- Quản trị tài nguyên trong Windows.

- Quản trị người dùng trong Linux.

- Quản trị tài nguyên trong Linux.
Phương pháp giảng dạy:
Giáo viên tổng kết những kiến thức , kỹ năng cần nhớ. Yêu cầu SV thực hiện các bài ôn tập để trau dồi kiến thức và kỹ năng.
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (3.5)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
SV thực hiện các bài tập ôn để ôn tập
	Sinh viên đạt được mục tiêu đề ra của học phần.


12. Ngày phê duyệt: ngày/tháng/năm
13. Cấp phê duyệt:

Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn


Nguyễn Vân Giang
Lê Quý Hưng Quốc
14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm 2013  Áp dụng từ khóa: 2013

	Tổ trưởng bộ môn

Lê Quý Hưng Quốc
Trưởng khoa

Nguyễn Vân Giang
Hiệu trưởng



	Lần 2: ngày …… tháng …… năm 2013  Áp dụng từ khóa: 2013

	Tổ trưởng bộ môn

Lê Quý Hưng Quốc
Trưởng khoa

Nguyễn Vân Giang
Hiệu trưởng




PAGE  
13

